HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 8

I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)	
Mỗi câu đúng 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	A
	D


II/ TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
1,0đ
	
	
a, =


	
0,25đ

0,25đ

	
	
	
b,

=


==
	


0,25 đ

0,25đ


	2
2,0đ
	2a
1,0đ
	Gọi x (m) là chiều dài hình chữ nhật, x > 3
Chiều rộng hình chữ nhật : x-3 (m).
Nửa chu vi hình chữ nhật: 42 : 2 = 21 (m)
Theo đề ta có phương trình:
     x + x – 3 =21
 2x = 24
   x = 12 (thỏa mãn)
Vậy chiều dài là : 12 m
        Chiều rộng là : 9 m
	0,25đ

0,25đ

  

0,25đ

0,25đ

	
	2b
1,0đ
	x = 0 =>  y = -6 => A(0;-6).
y = 0 =>  x = 3 => B(3;0).
Đồ thị hàm số  là một đường thẳng AB.

Vẽ đồ thị hàm số

	
0,25đ
0,25đ

0,5đ

	3
3,0đ
	3a
1,0đ
	[image: ]N
M

	







	
	
	Vẽ hình phục vụ câu a
	

	
	
	

Xét  và có:
                          




Do đó [image: ]
	0,25đ
[bookmark: _GoBack]0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	3b
1,0đ
	
Áp dụng định lý Pythagore cho  vuông tại A  để tính độ dài cạnh BC = 5 cm


[image: ] 
=>  
=>  (cm).
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	3c
1,0đ
	
có BM là tia phân giác
=>  (1)

có BN là tia phân giác
=>  (2)


[image: ]=>  (3)
Từ (1),(2) và (3) =>  =>AM.AN=MH.NC

	
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	4
1,0đ
	
	










x+200 = 0
x = -200
Vậy pt có nghiệm  x = -200

	




0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,25đ







*Chú ý: Giám khảo chấm căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm; nếu học sinh làm cách khác đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm tối đa theo thang điểm trên.
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